
Phụ lục : DANH MỤC THUỐC VÀ NỘI DUNG THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA TỪNG MẶT HÀNG
(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVD ngày          /01/2023 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Nhóm Tên hoạt chất Đường
dùng

Hàm
lượng

Dạng bào
chế

Tên thương
mại Số đăng ký Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất Hạn dùng Đơn vị
tính Quy cách Số lượng Đơn giá

(VNĐ) Tên Công ty Nội dung thay đổi

1 G10682 N4
Losartan kali ;
Hydroclorothia
zid

Uống 100mg;
12,5 mg

Viên nén
bao phim

Agilosart - H
100/12,5

VD-32775-
19

Chi nhánh công
ty cổ phần dược

phẩm
Agimexpharm

Việt Nam 36 Viên Hộp 3 vỉ, 10
vỉ x 10 viên 121,500 1,890

Công ty
TNHH dược
phẩm Tân An

Đơn giá: 1.785
đồng/ viên

Tổng cộng: 03 mặt hàng
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